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TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 4 – VÒNG 1

Bài 1: Trắc nghiệm
Câu 1: Loại đồ uống nào dưới đây có thể gây mất ngủ?

a/ nước lọc

b/ cà phê

c/ nước cam

d/ sữa

Câu 2: Trong số các bệnh dưới đây, bệnh nào thường gặp ở trẻ em ?

a/ thấp tim 

b/huyết áp cao 
c/ nhồi máu cơ tim d/ đau xương khớp

Câu 3: Từ nào dưới đây cùng nghĩa với "Tổ quốc"?

 a/ trái đất

b/ dân tộc

c/ đất nước

d/ thế giới

Câu 4: Cây nào không có quả?

a/ phong lan 
b/ phượng vĩ 
c/ bằng lăng

d/ bàng

Câu 5: Hoạt động chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng là hoạt động của ngành nào ?

 
a/ công nghiệp
b/ nông nghiệp
c/ thủ công nghiệp
 d/ thương nghiệp

Câu 6: Cây nào là cây ăn quả?

a/ cây lúa 

b/ cây ngô 

c/ cây thông 

d/ cây táo

Câu 7: Từ nào có tiếng "tài" không cùng nghĩa với tiếng "tài" trong các từ còn lại ?

a/ tài giỏi

b/ tài hoa

c/ tài năng 

d/ tài trợ

Câu 8: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả ?

a/ xương sườn
b/ xào xạc 

c/ sương sớm
d/ sương xườn

Câu 9: Theo quy ước, hướng tây ở phía nào của bản đồ?

a/ bên phải 

b/ bên trái 

c/ phía trên

d/ phía dưới

Câu 10: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào năm nào?

a/ 40 


b/ 50


c/ 60 


d/ 70

Câu 11: Để nói về tình thế nguy hiểm của một ai đó, em có thể sử dụng câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây?

a/ Xuôi chèo mát mái 


b/ Tâm đầu ý hợp 

c/ Xôi hỏng bỏng không 


d/ Ngàn cân treo sợi tóc

Câu 12: Tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái trong khổ thơ sau:

"Nhìn các thầy, các cô

Ai cũng như trẻ lại

Sân trường vàng nắng mới

Lá cờ bay như reo."

(SGK Tiếng Việt 3, tập 1, tr49)

a/ nhìn, bay, reo 
b/ trẻ, vàng, mới
c/  mới, bay, reo 
d/ thầy, cô, bay

Câu 13: Quả gì khi chín đen thui

Gội đầu dùng nó nức mùi thơm xa?

a/ quả bồ kết 
b/ quả hồng

c/ quả gấc 

d/ quả sầu riêng

Câu 14: Hành động nào dưới đây bảo vệ môi trường?

 
a/ Vứt rác đúng nơi quy định 

b/ chặt phá rừng 

c/ sử dụng nhựa một lần dùng 

d/ săn bắn động vật quý hiếm

Câu 15: Từ nào dưới đây khác với các từ còn lại ?

a/ đồng chí 

b/ đồng bào

c/đồng thau 

d/ đồng đội

Câu 16: Từ nào không chỉ người trong gia đình ?

a/ ông lão

b/ bà nội

c/ ông nội 

d/ ông ngoại

Câu 17: Bộ phận nào trả lời cho Câu "Khi nào ? " trong câu : "Bố em đi làm về khi trời đã tối." ?

 
a/ đi làm về
 
b/ Bố em
 
c/ khi trời đã tối 
d/ cả 3 đáp án
Bài 2: PHÉP THUẬT MÈO CON

	Cry
	Motobike
	Angel
	A pair of shoes
	t-shirt

	Children’s Day
	Zebra
	Bear
	Sad
	Butterfly

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]



	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]




	[image: image6.png]



	[image: image7.png]



	[image: image8.png]



	[image: image9.png]



	[image: image10.png]




	[image: image11.png]



	[image: image12.png]



	[image: image13.png]



	[image: image14.png]/




	[image: image15.png]




	[image: image16.png]



	[image: image17.png]



	eat
	chicken
	Pencil

	Dog
	hat
	lamp
	cold
	


Bài 3: Chuột vàng tài ba
	3000 giây
	
	< một giờ

	66 phút
	
	

	365dm
	
	

	36 x 100 giây
	
	

	420 x 10 giây
	
	> một giờ

	 50 x 20 giây
	
	

	 45 phút
	
	

	8 x 9 phút
	
	

	15 x 5 phút
	
	

	4 x 15 phút
	
	= một giờ

	275kg
	
	

	15 + 45 phút
	
	

	7 tấn
	
	


TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 4 – VÒNG 2

Bài 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Em hãy giải câu đố sau:

"Để nguyên - tên một loài chim

Bỏ sắc - thường thấy ban đêm trên trời."

Đố là những từ gì ?

 a/ vẹt – sáo

b/ sao – mây  
c/ khướu – sao
d/ sáo – sao 

Câu 2: Dế Mèn trong bài tập đọc "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" có thể nhận danh hiệu nào dưới đây ? (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, tr.15, 16)

 
a/ ca sĩ 

b/ bác sĩ 

c/ y sĩ 

d/ hiệp sĩ
Câu 3: Bưởi là quả chứa nhiều chất gì?

 
a/ Vitamin C
b/ Vitamin D 
c/ Chất đạm

d/ Chất xơ

Câu 4: Từ nào có chứa tiếng "nhân" dùng để chỉ người ?

 
a/ nhân hậu

b/ nhân tài 

c/ nhân dịp 

d/ nhân đạo

Câu 5: Câu thành ngữ nào có nội dung coi trọng lời đã nói ra, giữ lời hứa?

a/ gieo gió gặp bão 


b/ quân tử nhất ngôn 
c/ kính lão đắc thọ 



d/ hứa hươu hứa vượn

Câu 6: Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, dễ bị bướu cổ là do thiếu chất?

a/ i-ốt 

b/ chất đạm 

c/ vitamin D 
d/ vitamin A

Câu 7: Chuối là quả chứa nhiều chất gì?

a/ Chất đạm

b/ Chất vitamin D
 c/ Chất khoáng 
d/Chất kali
Câu 8: Kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ?

a/ thắng lợi hoàn toàn 


b/ thắng lợi 
c/ thất bại 




d/ thất bại hoàn toàn

Câu 9: Sau bao nhiêu năm (tính từ 179 TCN đến năm 40) nhân dân ta giành được độc lập?

a/ 40 năm 

b/ 197 năm

c/ 219 năm 

d/ 179 năm

Câu 10: Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào ?

 
a/ 179 TCN
 
b/ Năm 40 

c/ Cuối năm 40 
d/ 218 TCN
Câu 11: Từ nào không phải từ ghép tổng hợp?

a/ bàn học

b/ sông núi 

c/ bàn ghế 

d/ hoa quả

Câu 12: Người dân ở Hoàng Liên Sơn có nghề nghiệp chính là:

a/ Nghề thủ công truyền thống 

b/ Nghề khai thác khoáng sản 

c/ Nghề khai thác lâm sản

d/ Nghề nông
Câu 13: Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu?

 
a/ đỉnh núi 

b/thung lũng

c/ sườn núi 

d/ đồng bằng

Câu 14: Chất bột đường có vai trò gì với cơ thể?

 
a/ cung cấp năng lượng để trí não hoạt động tốt hơn 

b/ cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ cơ thể

c/ cung cấp năng lượng để cơ và xương phát triền nhanh hơn 

d/ cung cấp năng lượng để con người cao nhanh hơn

Câu 15: Trong câu văn sau, dấu hai chấm có tác dụng gì?

"Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất: con xập xành, con muỗm to xù, mốc thếch, ngó ngoáy."

 
a/ báo hiệu lời dẫn độc thoại của nhân vật

b/ dẫn chú thích cho đoạn văn 

c/ báo hiệu lời giải thích cho bộ phận đứng trước 

d/ báo hiệu lời dẫn trực tiếp

Câu 16: Câu tục ngữ nào nói về tình yêu thương giữa con người với người?

a/ Tre già măng mọc 

b/ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

c/ Thương người như thể thương thân 

d/ Ăn cây nào rào cây nấy

Câu 17: Từ nào không phải từ ghép phân loại?

a/ bánh cuốn
 
b/ bánh xe 

c/ bánh rán 

d/ bánh trái
Câu 18: Cơ quan tuần hoàn có chức năng nào?

a/ trao đổi không khí 

b/ trao đổi thức ăn

c/ thải nước tiểu từ cơ thể ra ngoài môi trường

d/ vận chuyển chất dinh dưỡng đi đến tất cả các cơ quan của cơ thể
Câu 19: Để thống trị nhân dân ta, các triều đại phong kiến phương Bắc không làm những gì?

a/ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán

b/ Chia Âu Lạc thành nhiều quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản. 

c/ Cấp đất, cấp gạo cho dân ta. 

d/ Bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, chim quý … xuống biển mò ngọc trai, đồi mồi… để cống nạp chúng.

BÀI 2: PHÉP THUẬT MÈO CON
Đề 1
	987863 – 786541
	2357 x 8
	5164
	72189 + 397
	63606 + 3265

	7580 – 2416
	5109 – 638
	18856
	4552 : 8
	6487 + 483

	4471
	7621 – 96
	5725
	7525
	6970

	40075 : 7
	569
	201322
	72586
	66871


 Đề 2
	6357
	69478
	40075 : 7
	400 + 275 x 4
	48353 + 21125

	5164
	2357 x 8
	18856
	468438 – 254317
	356

	201322
	6839 – 482
	750 x 2
	1424 : 4
	7580 – 2416 

	71064
	7896 x 9
	5725
	987863 – 786541
	214121


Bài 3: Chuột vàng tài ba
Đề 1
	noodle
	
	Tet holiday

	flowers
	
	

	noon
	
	

	small
	
	

	slim
	
	Food

	lucky money
	
	

	fat
	
	

	vegetables
	
	

	beef
	
	

	eight p.m
	
	Time

	midnight
	
	

	half past six
	
	

	firework
	
	


Đề 2
	cake
	
	Festival

	Christmas
	
	

	rope
	
	

	meat
	
	

	milk
	
	Food

	Mid-autumn
	
	

	dog
	
	

	apple
	
	

	candy
	
	

	eight p.m
	
	Time

	midnight
	
	

	half past six
	
	

	Tet holiday
	
	


TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 4 – VÒNG 3

Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn
	Dòng suối
	Taxi
	Fire truck
	Comic book
	Subject

	Truyện tranh
	Môn học
	Lip
	Ship
	Stream

	Airplane
	Tháng năm
	Train
	May
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	Học tập
	November

	Study
	Squid
	Tháng 11
	Yesterday
	December

	Ngày mai
	Hôm qua
	Tháng 12
	Lamb
	Rabbit

	Tomorow
	
	
	
	


Bài 2: Chuột vàng tài ba
Đề 1
	82 x 9
	
	648

	162 x 4
	
	

	384 x 2
	
	

	192 x 4
	
	

	81 x 8
	
	768

	246 x 2
	
	

	218 x 3
	
	

	216 x 3
	
	

	424 x 2
	
	

	324 x 2
	
	848

	212 x 4
	
	

	96 x 8
	
	

	106 x 8
	
	


Đề 2

	128 x 4
	
	648

	162 x 4
	
	

	384 x 2
	
	

	192 x 4
	
	

	81 x 8
	
	768

	246 x 3
	
	

	218 x 3
	
	

	243 x 3
	
	

	81 x 9
	
	

	324 x 2
	
	729

	256 x 3
	
	

	96 x 8
	
	

	128 x 6
	
	


Bài 3: Trắc nghiệm

Câu 1: Nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí?

a/ khí độc, khói nhà máy và các phương tiện giao thông 
b/ bụi 


c/ vi khuẩn 


d/ tất cả các đáp án trên

Câu 2: Ai là tác giả của "Hịch tướng sĩ"?

a/ Trần Nhân Tông


b/ Trần Thủ Độ 

c/ Trần Quốc Toản
 

d/ Trần Quốc Tuấn

Câu 3: Đồng bằng nào lớn nhất cả nước?

 
a/ đồng bằng Trung Bộ 

b/ đồng bằng Bắc Bộ 
c/ đồng bằng Nam Bộ 

d/ đồng bằng sông Hồng

Câu 4: Câu nào dưới đây có từ "để" là động từ?

 a/ Để có thức ăn, thỏ con phải vào rừng hái nấm.
b/ Em viết đơn để xin nghỉ học. 
c/ Em để quyển sách lên bàn. 
d/ Chúng em trồng cây để bảo vệ môi trường.

Câu 5: Câu thơ dưới đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

"Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then đêm sập cửa".  (Huy Cận)

a/ nhân hóa
 


b/ so sánh 

c/ nhân hóa và so sánh 

d/ biện pháp nghệ thuật khác

Câu 6: Không khí gồm mấy thành phần chính?

a/ 5


b/ 4 


c/ 3 


d/ 2

Câu 7: Ai là người đã truất ngôi vua Trần?

a/ Liễu Thăng


b/ Mạc Đăng Dung
 


c/ Hồ Quý Ly 


d/ Nguyễn Kim

Câu 8: Đâu không phải là tên lễ hội ở đồng bằng Nam Bộ?

a/ lễ hội Thánh Gióng 

b/ lễ hội Bà Chúa 
c/ Xứ hội xuân núi 

d/ Bà lễ cúng trăng

Câu 9: Từ nào dưới đây không phải là từ láy?

a/ mập mờ

 b/ mơ mộng 
c/ gầy guộc

d/ mơ màng

Câu 10: Giải câu đố:

Hai người đứng bắt tay nhau

Trán chân không chạm, tay thôi chạm vào.

Là chữ gì?

a/ H 


b/ M 


c/ N 


d/ V
Câu 11: Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình là nghĩa của từ nào dưới đây?

a/ tự tin 

b/ tự kiêu

c/ tự hào

d/ tự trọng

Câu 12: Địa điểm du lịch nổi tiếng nào dưới đây ở Đà Lạt?

a/ Hồ Thác Bà 
b/ Hồ Trị An 
c/ Hồ Ba Bể      d/ Hồ Xuân Hương

Câu 13: Cao nguyên Plây Ku thuộc tỉnh (thành phố) nào của nước ta?

  
a/ Đắk Nông 
b/ Đắk Lắk 

c/ Gia Lai 

d/ Kon Tum

Câu 14: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước là gì?

a/ Đại Việt 

b/ Đại Cồ Việt
c/ Việt Nam
 
d/ Lạc Việt

Câu 15: Vai trò của chất xơ đối với cơ thể là:

a/ Cung cấp các chất cần thiết để tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế các tế bào già.

b/ Cung cấp chất béo cho cơ thể. 

c/ Đảm bảo dinh dưỡng, thúc đẩy quá trình vận động cho cơ thể. 

d/ Đàm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa.

Câu 16: Nếu thiếu vi-ta-min A, bộ phận nào của cơ thể bị ảnh hưởng?

a/ mũi 

b/ mắt

c/ tai 


d/ họng

Câu 17: Cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền diễn ra vào năm nào?

 a/ 937

b/ 938

c/ 936


d/935

VÒNG 4
Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn
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	ear
	princess
	king
	neck
	tooth

	bat
	tongue
	chin
	mirror
	baby

	đồi
	lucky
	rừng
	bảo tàng
	thung lũng

	hill
	valley
	museum
	forest
	may mắn

	làng xã
	radio
	đài
	giấy
	drum

	paper
	cái trống
	text
	village
	bài đọc


Bài 2: Chuột vàng tài ba.

Đề 1

	232 × 14
	
	3264

	14848 : 4
	
	

	14112 : 4
	
	

	64 × 51
	
	

	232 × 16
	
	3528

	392 × 9
	
	

	13056 : 4
	
	

	136 × 24
	
	

	125 × 27
	
	3712

	58 × 64
	
	

	126 × 28
	
	

	136 × 25
	
	

	128 × 29
	
	


Đề 2
	61 × 58
	
	3264

	45672 : 12
	
	

	49504 : 13
	
	

	119 × 32
	
	

	102 × 32
	
	3472

	217 × 16
	
	

	238 × 16
	
	

	63 × 52
	
	

	68 × 56
	
	3808

	62 × 56
	
	

	136 × 24
	
	

	41664 : 12
	
	

	64 × 51
	
	


Đề 3
	43 × 54
	
	2318

	136 × 25
	
	

	16226 : 7
	
	

	17160 : 6
	
	

	14300 : 5
	
	2860

	126 × 28
	
	

	24696 : 7
	
	

	6954 : 3
	
	

	143 × 20
	
	3528

	392 × 9
	
	

	122 × 19
	
	

	130 × 22
	
	

	56 × 64
	
	


Bài 3: Trắc nghiệm

Câu 1: Cái gì không tan trong nước?
a/ bột giặt

b/ muối 

c/ đường 

d/ cát

Câu 2: Năm 1010, Lý Công Uẩn đã dời đô về đâu?

a/ Hoa Lư 

b/ Cổ Loa 

c/ Đại La

d/  Huế

Câu 3: Đồng bằng Bắc Bộ do hai con sông nào bồi đắp nên?

 a/ Sông Đà và sông Đáy


b/ Sông Hồng và sông Đà 



c/ Sông Hồng và sông Mã

d/ Sông Hồng và sông Thái Bình

Câu 4: Từ "suy nghĩ" trong câu nào dưới đây là danh từ?

a/ Em đang suy nghĩ để giải bài toán. 

b/ Những suy nghĩ ấy thật thú vị. 

c/ Mẹ không nên suy nghĩ quá nhiều. 

d/ Bạn ấy đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nộp bài.

Câu 5: Giải câu đố:

Khai tâm khai trí cho ta

Công lao trời biển trẻ già khắc ghi

Một khi sắc đến huyền đi

Chẳng ai giấu được điều gì bạn ơi.

Là những chữ gì?

a/ sách, sành 
b/ sứ, sư 
c/ thức, thực 
d/ thầy, thấy

Câu 6: Khổ thơ dưới đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

"Thế rồi cơn bão qua

Bầu trời xanh trở lại

Mẹ về như nắng mới

Sáng ấm cả gian nhà."

        

 (Đặng Hiển)

a/ nhân hóa 



b/so sánh

c/ nhân hóa và so sánh 

d/ biện pháp nghệ thuật khác

Câu 7: Nếu thiếu I-ốt chúng ta sẽ dễ bị mắc bệnh gì? 

a/ viêm gan 

b/ viêm phổi 
c/ viêm khớp 
d/ bướu cổ

Câu 8: Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân?

 a/ Ngô Quyền 
b/ Lê Hoàn 

c/ Trần Quốc Toản  d/ Đinh Bộ Lĩnh

Câu 9: Làng lụa Vạn Phúc thuộc địa phương nào?

a/ Hà Nội 

b/ Hà Nam 

c/ Hải Phòng
d/ Hải Dương

Câu 10: Từ nào dưới đây không phải là từ ghép?

a/ phương hướng 
b/ san sẻ 

c/ chăm chỉ 

d/ học hỏi
Câu 11: Nhà Trần thành lập vào năm nào?

a/ Năm 1223 
b/ Năm 1224 
c/ Năm 1225
d/ Năm 1226

Câu 12: Dòng nào sau đây gồm các từ viết đúng chính tả?

a/ lam lũ, xô sát



b/ la liệt, xinh sắn

c/ nương náu, sặc sỡ


d/ lành nặn, sinh sôi

Câu 13: Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

a/ cao nguyên Mộc Châu


b/ cao nguyên Sơn La 

c/ cao nguyên Đồng Văn


d/ cao nguyên Lâm Viên

Câu 14: Cà phê được trồng nhiều nhất ở đâu?

a/ Tây Nguyên



b/ miền núi phía Bắc 

c/ trung du Bắc Bộ 


d/ đồng bằng Bắc Bộ

Câu 15: Lê Hoàn lên ngôi vua lấy tên gọi là gì?

a/ Lê Nhân Tông 



b/ Lê Thần Tông 
c/ Lê Thánh Tông 



d/ Lê Đại Hành

Câu 16: Giải câu đố sau:

Để nguyên là màu của tuyết

Bỏ sắc xuất hiện mỗi khi đêm về.

Từ để nguyên là từ gì?

a/ trời 

b/ sáng

c/ trắng 

d/ sang

Câu 17: Câu "Các bạn có thể nói nhỏ hơn không?" được dùng làm gì?

a/ dùng để bộc lộ cảm xúc 

b/ dùng để kể 

c/ dùng để yêu cầu 


d/ dùng để hỏi

Câu 18: Đồng bằng Bắc Bộ do hai con sông nào bồi đắp nên?

a/ Sông Hồng và sông Thái Bình
b/ Sông Hồng và sông Mã 

c/ Sông Đà và sông Đáy


d/ Sông Hồng và sông Đà

Câu 19: Từ nào sau đây có nghĩa là vụng về, chẳng được việc gì?

a/ đảm 

b/ đoảng 

c/ đan 

d/ đoàn

Câu 20: Bệnh quáng gà, khô mắt là do thiếu vi-ta-min nào dưới đây?

a/ vi-ta-min B
b/ vi-ta-min A 
c/ vi-ta-min C 
d/ vi-ta-min D

Câu 21: Giải câu đố sau:

Để nguyên tàu đến nghỉ ngơi

Thêm huyền đẻ trứng mọi người đều ăn

Từ để nguyên là từ nào?

a/ vịt


b/ trạm 

c/ ga 


d/ bến

Câu 22: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Ngày nào xoan bé síu

 Giờ bỗng vút lưng trời

 Dưới gốc cây sám mốc

 Bao lá cành khô rơi…"

        


        (Trần Đăng Khoa)

a/ 1 


b/ 3 


c/ 4 


d/ 2

Câu 23: Nước tồn tại ở mấy thể?

a/ 1 


b/ 4 


c/ 3 


d/2

VÒNG 5
Bài 1: Trâu vàng uyên bác
Câu 1: w……ite

Câu 2: wa……er

Câu 3: stu……y





Câu 4: tomorr……w

Câu 5: no……ember




Câu 6: oc……ober

Câu 7: mu……ic





Câu 8: classr…..om

Câu 9: g……itar





Câu 10: yester……ay

Câu 11: to…..….ther




Câu 12: octo….…er

Câu 13: cla……sroom




Câu 14: coll……ct

Câu 15: inter…...et





Câu 16: scie……ce

Câu 17: pare……ts




Câu 18: wee….….end

Câu 19: exe……cise




Câu 20: dictate……n

Câu 21: re….…ember




Câu 22: to….…orrow

Câu 23: after….….oon




Câu 24: pupp……t

Câu 25: stre……m





Câu 26: c……usin

Câu 27: fe……ruary




Câu 28: seven……h

Câu 29: distr……ct



Bài 2: Chuột vàng tài ba
Đề 1
	983
	
	Chia hết cho 3

	950
	
	

	396
	
	

	238
	
	

	161
	
	Chia hết cho 5

	244
	
	

	469
	
	

	879
	
	

	963
	
	Chia hết cho 7

	663
	
	

	865
	
	

	565
	
	


Đề 2
	752
	
	Chia hết cho 6

	765
	
	

	272
	
	

	472
	
	

	488
	
	Chia hết cho 7

	945 – 375
	
	

	837
	
	

	756 – 486 
	
	

	984 – 746
	
	Chia hết cho 8

	697 – 536
	
	

	711
	
	

	976 – 718 
	
	

	852 – 383 
	
	


Đề 3

	348 + 164
	
	Chia hết cho 6

	621
	
	

	888 : 3
	
	

	967 – 663 
	
	

	456 + 167
	
	Chia hết cho 7

	74 x 3
	
	

	657
	
	

	190 x 3
	
	

	369 + 107
	
	Chia hết cho 8

	269 + 263
	
	

	405
	
	

	356 + 88 
	
	

	364 + 91
	
	


ĐỀ 4

	706
	
	Số chia hết cho 2

	987
	
	

	974
	
	

	951
	
	

	275
	
	Số chia hết cho 5

	303
	
	

	797
	
	

	128
	
	

	454
	
	

	353
	
	Số chia hết cho 3

	505
	
	

	995
	
	

	521
	
	


Bài 3: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong thời nhà Trần, quân Nguyên - Mông đã sang xâm lược nước ta bao nhiêu lần?

a/  1 lần 

b/ 2 lần 

c/ 3 lần

d/ 4 lần

Câu 2: Giải câu đố sau:

Xưa thầy nào dâng lên vua

Tờ "Thất trảm sớ" mong vừa lòng dân

Tinh thần cao đẹp nghĩa nhân

Mai sau vẫn sáng muôn lần sáng hơn

Đó là ai?

 
a/ Trần Quốc Tuấn


b/  Nguyễn Bỉnh Khiêm 

c/ Nguyễn Trãi 


d/ Chu Văn An

Câu 3: Đâu không phải là lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ

 
a/ Hội Lim
b/  Hội Gióng
c/  Hội chùa Hương 
d/ Hội cầu ngư

Câu 4: Đồng bằng Nam Bộ do hệ thống của các sông nào bồi đắp nên?

a/ sông Sài Gòn và sông Đồng Nai 

b/ sông Mê Công và sông Sài Gòn 

c/ sông Mê Công và sông Đồng Nai 

d/ sông Mê Công và sông Vàm Cỏ Đông

Câu 5: Dòng nào dưới đây không đúng khi nói về tính chất của không khí?

 
a/ không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị 

b/ không khí không thể nén lại hoặc giãn ra không khí

c/  không có hình dạng nhất định 

d/ không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra

Câu 6: Không khí gồm mấy thành phần chính?

a/ 1


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu 7: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây chưa đúng?

a/ Đi sớm về khuya 

b/ Đi mây về gió 

c/ Đi guốc đau bụng 

d/ Đi đến nơi về đến chốn

Câu 8: Từ "tài" trong thành ngữ nào dưới đây có nghĩa là "tiền của"?

a/ Tài cao đức trọng


b/  Tài tử giai nhân 

c/ Trọng nghĩa khinh tài 


d/ Trai tài gái sắc

Câu 9: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả?

a/  di sản, sai sót, sót xa


b/ sản lượng, sầu riêng, giành dụm 

c/ sinh động, sắp sếp, năng suất 
d/ sáng sủa, tinh xảo, bổ sung

Câu 10: Khổ thơ sau có tất cả bao nhiêu tính từ?

Trăng ơi… từ đâu đến?

Hay biển xanh diệu kì

Trăng tròn như mắt cá

Chẳng bao giờ chớp mi.

Trần Đăng Khoa

a/  2


b/3


c/ 4 


d/ 5

Câu 11: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây viết sai?

a/ Nước chảy đá mềm 


b/ Ruột để ngoài da


c/ Môi hở răng lạnh 


d/ Chị ngã em nâng

Câu 12: Dòng nào sau đây gồm các tính từ chỉ hình dáng?

a/ tí xíu, trong trẻo, kiên cường

b/ tí xíu, xanh biếc, lỏng lẻo

c/ tròn xoe, chắc chắn, thật thà 

d/ tròn xoe, cao lớn, nhỏ xíu

Câu 13: Năm 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ và đổi tên nước là gì?

a/ Đại Ngu 

b/ Đại Cồ Việt 
c/ Vạn Xuân

d/  Đại Việt

Câu 14: Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống trong câu tục ngữ sau:


Khoai đất …, mạ đất …

a/ cao - thấp

b/ cũ - mới

c/ lạ - quen

d/ mềm - cứng

Câu 15: Giải câu đố sau:

Can trường kháng chiến mười năm

Anh hùng áo vải nhiều lần gặp nguy

Gian lao có quản ngại gì

Gươm thần trả lại chính vì quốc dân.

               Đó là ai?

a/ Lý Thường Kiệt 


b/ Trần Quốc Tuấn 


c/ Lê Đại Hành 



d/ Lê Thái Tổ

Câu 16: Khí nào giúp duy trì sự cháy?

a/ khí ô-xi
 
b/ khí ni-tơ 

c/ khí he-li 

d/khí các-bô-níc

Câu 17: Con sông nào dưới đây không thuộc đồng bằng Nam Bộ?

a/ sông Vàm Cỏ Đông


b/ sông Cầu
 


c/ sông Tiền 



d/ sông Sài Gòn

Câu 18: Nước chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là gì?

 
a/ bay hơi
 
b/ nóng chảy
c/ ngưng tụ 

d/ đông đặc

Câu 19: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả?

a/ di sản, sai sót, sót xa 


b/ sản lượng, sầu riêng, giành dụm 

c/ sinh động, sắp xếp, năng suất 
d/ sáng sủa, tinh sảo, bổ sung

Câu 20: Đảo Cát Bà thuộc tỉnh, thành phố nào?

a/ Thái Bình

b/ Thanh Hóa
c/ Hải Phòng 
d/ Quảng Ninh

Câu 21: Những từ nào có thể điền vào chỗ trống trong thành ngữ sau?

"Nhanh như …"

a/ gấu, rắn

b/ sóc, cắt 

c/ gà, chim 

d/ chó, mèo

Câu 22: Từ nào sau đây có nghĩa là hết sức công bằng, không chút thiên vị?

a/ chí tình 

b/chí công 

c/ chí thân 

d/ chí lí

Câu 23: Đến thời vua Lý Thánh Tông, nước ta được đổi tên là gì?

a/ Đại Cồ Việt
b/ An Nam 

c/ Đại Việt 

d/ Vạn Xuân

Câu 24: Giải câu đố sau:

Sông nào nước chảy chia hai

Ai về Gia Định Đồng Nai thì về?

a/ sông Nhà Bè
b/ sông Thương
c/ sông Hương
d/ sông Hồng

Câu 25: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Bờ tre cõng tiếng sáo diều

Khúc dân ca lại giặt dìu lời du

Bốn mùa là bốn câu thơ

Ngọt ngào, nồng ấm giữa bờ ca dao."

                




 (Theo Nguyễn Lãm Thắng)

a/ 3


b/ 2


c/ 1 


d/ 4

Câu 26: Thiếu vi-ta-min nào sẽ dẫn đến bệnh còi xương?

 a/ vi-ta-min D 
b/ vi-ta-min A
c/ vi-ta-min B 
d/ vi-ta-min C

Câu 27: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây chưa đúng?

a/ Nước chảy đá mòn 


b/ Môi hở răng cười 

c/ Đi sớm về khuya 


d/ Ruột để ngoài da

VÒNG 6

Bài 1: Trâu vàng uyên bác

	Câu 1: m….….ths

Câu 2: dan……e

Câu 3: p…….imary

Câu 4: your….…elf

Câu 5: countr……

Câu 6: inter….…iew

Câu 7: re….…ort

Câu 8: school…...ay

Câu 9: bi……thday

Câu 10: se……ond
	Câu 11: classma…….e 


Câu 12: remem……er


Câu 13: tem……le

Câu 14: p……cture

Câu 15: hi……tory

Câu 16: ge…….graphy

Câu 17: ph…….sical

Câu 18: swim……ing

Câu 19: ve……etable

Câu 20: chic…….en


Bài 2: Chuột vàng tài ba

	951 : 5
	
	Chia hết 

	469 : 7
	
	

	283 : 7
	
	

	866 : 5
	
	

	899 : 4
	
	Chia dư 1

	987 : 5
	
	

	470 : 7
	
	

	616 : 8
	
	

	714 : 8
	
	Chia dư 2

	567 : 5
	
	

	783 : 4
	
	

	879 : 3
	
	

	765 : 9
	
	


ĐỀ 2

	2124 : 424
	
	Chia dư 3

	674 : 21
	
	

	12877 : 103
	
	

	6422 : 321
	
	

	1771 : 354
	
	Chia dư 1

	41535 : 195
	
	

	112 × 16 : 199
	
	

	142  × 12 : 213
	
	

	7555 : 236
	
	Chia dư 2

	114  × 14 : 177
	
	

	1947 : 162
	
	

	14269 : 123
	
	

	258  × 3 : 193 
	
	


Bài 3: Trắc nghiệm

Câu 1: Xác định chủ ngữ trong câu sau: "Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, những bẹ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt."

a/  Người trong làng gánh lên phố

b/  Người trong làng, những bẹ cải sớm, những bó hoa huệ 

c/ Người trong làng, những bẹ cải sớm 

d/ Người trong làng

Câu 2: Từ nào dưới đây không phải là từ ghép?

a/ chơi chữ 

b/ tươi tắn 

c/ tươi cười 

d/ tươi tốt

Câu 3: Giải câu đố sau:

"Ai người bơi giỏi lặn tài

Khoan thủng thuyền giặc đánh tan quân thù?"

Là ai?

a/ Yết Kiêu 

b/ Lê Lai 

c/ Phùng Hưng 
d/ Ngô Quyền

Câu 4: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tính trung thực?

a/ Thương người như thể thương thân. 

b/ Nhường cơm sẻ áo. 

c/ Cây ngay không sợ chết đứng. 

d/ Có chí thì nên.

Câu 5: Cho một thìa nhựa và một thìa kim loại vào trong cùng một cốc nước nóng. Sau cùng một thời gian, thìa nào nóng hơn?

a/  cả hai thìa nóng như nhau

b/ thìa nhựa

c/ thìa kim loại 



d/ cả hai thìa đều không nóng

Câu 6: Con vật nào không có khả năng sống ở sa mạc?

 
a/ thằn lằn

b/  lạc đà

c/ gấu


d/  rắn

Câu 7: Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm nào?

a/ 1787 

b/ 1788 

c/ 1789 

d/ 1790

Câu 8: Bộ "Đại Việt sử kí toàn thư" là bộ sách của ai?

a/  Nguyễn Trãi


b/  Lê Thánh Tông 


c/ Ngô Sĩ Liên 


d/ Lê Thái Tổ

Câu 9: Bãi tắm Mũi Né thuộc địa phận tỉnh nào?

a/  Phú Yên 

b/ Khánh Hòa 
c/ Ninh Thuận
d/ Bình Thuận

Câu 10: Lễ hội "Tháp Bà" ở Nha Trang diễn ra vào mùa nào trong năm?

a/ mùa xuân
 
b/mùa hạ 
c/ mùa thu 

d/ mùa đông

Câu 11: Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê vào năm bao nhiêu?

a/ Năm 1427 
b/ Năm 1428 
c/ Năm 1429
d/  Năm 1430

Câu 12: Chiến thắng ải Chi Lăng diễn ra tại đâu?

a/ Hòa Bình
 
b/ Lạng Sơn 
c/ Thanh Hóa 
d/ Bắc Kạn

Câu 13: Giải câu đố sau:

Hồ nào rừng núi bốn bên

Nổi danh Việt Bắc một miền kiên trung?

a/ hồ Tây 
b/ hồ Dầu Tiếng 
c/ hồ Xuân Hương 

d/ hồ Ba Bể

Câu 14: Đâu không phải là lễ hội nổi tiếng ở Đông Nam Bộ?

a/ hội xuân núi Bà 


b/ lễ hội đền Gióng 

c/ lễ tế thần cá Ông 

d/ lễ hội Bà Chúa Xứ

Câu 15: Lớp không khí bao quanh Trái Đất gọi là gì?

a/ khí thải 

b/ khí chất 

c/ khí quyển 
d/ khí cầu

Câu 16: Điền từ còn thiếu vào đoạn văn sau:

"Tôi là nước ở sông, hồ, biển,...Tôi bay hơi vào không khí. Lên cao gặp lạnh, tôi lại biến thành những hạt nước nhỏ li ti, nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau tạo thành những đám mây. Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành...."

a/ gió 


b/ mây 

c/ mưa 

d/ bão

Câu 17: Thành ngữ nào dưới đây nói về lòng dũng cảm?

a/ Hữu danh vô thực 


b/ Khai thiên lập địa 

c/ Yêu nước thương nòi 


d/ Gan vàng dạ sắt

Câu 18: Tìm từ khác loại trong các từ sau.

a/ bóng rổ 

b/ bóng bàn

c/ đánh bóng 
d/ bóng chuyền

Câu 19: Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Ngọn gió lúc êm ả như du, lúc phần phật như quạt, mang cái trong lành, cái tươi mát của đại dương vào đất liền, làm sảng khoái tâm hồn ta. Trong tiếng gió thổi ta nghe tiếng thông deo, tiếng sóng vỗ, tiếng ve ran và cả tiếng máy, tiếng xe, tiếng cần chục từ trên các tầng than, bến cảng vọng lại. Những âm thanh của sự sống trăm ngả tụ về, theo gió ngân lên vang vọng."

       (Theo Thi Sảnh)

a/ 1


b/ 2


c/ 3 


d/ 4

Câu 20: Câu văn sau có vị ngữ là gì?

"Những tàu lá chuối vàng ối xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo."

a/ vàng ối xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo 

b/ như những đuôi áo, vạt áo 

c/ xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo 

d/ vàng ối xõa xuống

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 4 – VÒNG 1

Bài 1: Trắc nghiệm
Câu 1: Loại đồ uống nào dưới đây có thể gây mất ngủ?

a/ nước lọc

b/ cà phê

c/ nước cam

d/ sữa

Câu 2: Trong số các bệnh dưới đây, bệnh nào thường gặp ở trẻ em ?

a/ thấp tim 

b/huyết áp cao 
c/ nhồi máu cơ tim d/ đau xương khớp

Câu 3: Từ nào dưới đây cùng nghĩa với "Tổ quốc"?

 a/ trái đất

b/ dân tộc

c/ đất nước

d/ thế giới

Câu 4: Cây nào không có quả?

a/ phong lan 
b/ phượng vĩ 
c/ bằng lăng

d/ bàng

Câu 5: Hoạt động chăn nuôi, đánh bắt, nuôi trồng là hoạt động của ngành nào ?

 
a/ công nghiệp
b/ nông nghiệp
c/ thủ công nghiệp
 d/ thương nghiệp

Câu 6: Cây nào là cây ăn quả?

a/ cây lúa 

b/ cây ngô 

c/ cây thông 

d/ cây táo
Câu 7: Từ nào có tiếng "tài" không cùng nghĩa với tiếng "tài" trong các từ còn lại ?

a/ tài giỏi

b/ tài hoa

c/ tài năng 

d/ tài trợ
Câu 8: Trong các từ sau, từ nào viết sai chính tả ?

a/ xương sườn
b/ xào xạc 

c/ sương sớm
d/ sương xườn
Câu 9: Theo quy ước, hướng tây ở phía nào của bản đồ?

a/ bên phải 

b/ bên trái 

c/ phía trên

d/ phía dưới

Câu 10: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra vào năm nào?

a/ 40 


b/ 50


c/ 60 


d/ 70

Câu 11: Để nói về tình thế nguy hiểm của một ai đó, em có thể sử dụng câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây?

a/ Xuôi chèo mát mái 


b/ Tâm đầu ý hợp 

c/ Xôi hỏng bỏng không 


d/ Ngàn cân treo sợi tóc
Câu 12: Tìm từ chỉ hoạt động, trạng thái trong khổ thơ sau:

"Nhìn các thầy, các cô

Ai cũng như trẻ lại

Sân trường vàng nắng mới

Lá cờ bay như reo."

(SGK Tiếng Việt 3, tập 1, tr49)

a/ nhìn, bay, reo 
b/ trẻ, vàng, mới
c/  mới, bay, reo 
d/ thầy, cô, bay

Câu 13: Quả gì khi chín đen thui

Gội đầu dùng nó nức mùi thơm xa?

a/ quả bồ kết 
b/ quả hồng

c/ quả gấc 

d/ quả sầu riêng

Câu 14: Hành động nào dưới đây bảo vệ môi trường?

 
a/ Vứt rác đúng nơi quy định 

b/ chặt phá rừng 

c/ sử dụng nhựa một lần dùng 

d/ săn bắn động vật quý hiếm

Câu 15: Từ nào dưới đây khác với các từ còn lại ?

a/ đồng chí 

b/ đồng bào

c/đồng thau 
d/ đồng đội

Câu 16: Từ nào không chỉ người trong gia đình ?

a/ ông lão

b/ bà nội

c/ ông nội 

d/ ông ngoại

Câu 17: Bộ phận nào trả lời cho Câu "Khi nào ? " trong câu : "Bố em đi làm về khi trời đã tối." ?

 
a/ đi làm về
 
b/ Bố em
 
c/ khi trời đã tối 
d/ cả 3 đáp án
Bài 2: PHÉP THUẬT MÈO CON

Cry = [image: image37.png]





 Motobike = [image: image38.png]



Angel = [image: image39.png]





A pair of shoes = [image: image40.png]



t-shirt = [image: image41.png]





Children’s Day = [image: image42.png]



Zebra = [image: image43.png]





Sad = [image: image44.png]



Bear = [image: image45.png]





Butterfly = [image: image46.png]
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 = chicken
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 = hat
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 = dog
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 = cold

[image: image51.png]/



 = pencil

[image: image52.png]


 = eat
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 = lamp

Bài 3: Chuột vàng tài ba

	3000 giây
	
	< một giờ

	66 phút
	
	

	365dm
	
	

	36 x 100 giây
	
	

	420 x 10 giây
	
	> một giờ

	 50 x 20 giây
	
	

	 45 phút
	
	

	8 x 9 phút
	
	

	15 x 5 phút
	
	

	4 x 15 phút
	
	một giờ

	275kg
	
	

	15 + 45 phút
	
	

	7 tấn
	
	


TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 4 – VÒNG 2

Bài 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Em hãy giải câu đố sau:

"Để nguyên - tên một loài chim

Bỏ sắc - thường thấy ban đêm trên trời."

Đố là những từ gì ?

 a/ vẹt – sáo

b/ sao – mây  
c/ khướu – sao
d/ sáo – sao 

Câu 2: Dế Mèn trong bài tập đọc "Dế Mèn bênh vực kẻ yếu" có thể nhận danh hiệu nào dưới đây ? (SGK Tiếng Việt 4, tập 1, tr.15, 16)

 
a/ ca sĩ 

b/ bác sĩ 

c/ y sĩ 

d/ hiệp sĩ

Câu 3: Bưởi là quả chứa nhiều chất gì?

 
a/ Vitamin C
b/ Vitamin D 
c/ Chất đạm

d/ Chất xơ

Câu 4: Từ nào có chứa tiếng "nhân" dùng để chỉ người ?

 
a/ nhân hậu

b/ nhân tài 

c/ nhân dịp 

d/ nhân đạo

Câu 5: Câu thành ngữ nào có nội dung coi trọng lời đã nói ra, giữ lời hứa?

a/ gieo gió gặp bão 


b/ quân tử nhất ngôn 

c/ kính lão đắc thọ 



d/ hứa hươu hứa vượn

Câu 6: Cơ thể phát triển chậm, kém thông minh, dễ bị bướu cổ là do thiếu chất?

a/ i-ốt 

b/ chất đạm 

c/ vitamin D 
d/ vitamin A

Câu 7: Chuối là quả chứa nhiều chất gì?

a/ Chất đạm

b/ Chất vitamin D
 c/ Chất khoáng 
d/Chất kali

Câu 8: Kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ?

a/ thắng lợi hoàn toàn 


b/ thắng lợi 

c/ thất bại 




d/ thất bại hoàn toàn

Câu 9: Sau bao nhiêu năm (tính từ 179 TCN đến năm 40) nhân dân ta giành được độc lập?

a/ 40 năm 

b/ 197 năm

c/ 219 năm 

d/ 179 năm

Câu 10: Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào ?

 
a/ 179 TCN
 
b/ Năm 40 

c/ Cuối năm 40 
d/ 218 TCN

Câu 11: Từ nào không phải từ ghép tổng hợp?

a/ bàn học

b/ sông núi 

c/ bàn ghế 

d/ hoa quả

Câu 12: Người dân ở Hoàng Liên Sơn có nghề nghiệp chính là:

a/ Nghề thủ công truyền thống 

b/ Nghề khai thác khoáng sản 

c/ Nghề khai thác lâm sản

d/ Nghề nông
Câu 13: Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu?

 
a/ đỉnh núi 

b/thung lũng

c/ sườn núi 

d/ đồng bằng

Câu 14: Chất bột đường có vai trò gì với cơ thể?

 a/ cung cấp năng lượng để trí não hoạt động tốt hơn 

b/ cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ cơ thể
c/ cung cấp năng lượng để cơ và xương phát triền nhanh hơn 

d/ cung cấp năng lượng để con người cao nhanh hơn

Câu 15: Trong câu văn sau, dấu hai chấm có tác dụng gì?

"Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất: con xập xành, con muỗm to xù, mốc thếch, ngó ngoáy."

 
a/ báo hiệu lời dẫn độc thoại của nhân vật

b/ dẫn chú thích cho đoạn văn 

c/ báo hiệu lời giải thích cho bộ phận đứng trước 

d/ báo hiệu lời dẫn trực tiếp

Câu 16: Câu tục ngữ nào nói về tình yêu thương giữa con người với người?

a/ Tre già măng mọc 

b/ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

c/ Thương người như thể thương thân 

d/ Ăn cây nào rào cây nấy

Câu 17: Từ nào không phải từ ghép phân loại?

a/ bánh cuốn
 
b/ bánh xe 

c/ bánh rán 

d/ bánh trái
Câu 18: Cơ quan tuần hoàn có chức năng nào?

a/ trao đổi không khí 

b/ trao đổi thức ăn

c/ thải nước tiểu từ cơ thể ra ngoài môi trường

d/ vận chuyển chất dinh dưỡng đi đến tất cả các cơ quan của cơ thể

Câu 19: Để thống trị nhân dân ta, các triều đại phong kiến phương Bắc không làm những gì?

a/ Đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục của người Hán, học chữ Hán, sống theo luật pháp của người Hán

b/ Chia Âu Lạc thành nhiều quận, huyện do chính quyền người Hán cai quản. 

c/ Cấp đất, cấp gạo cho dân ta. 

d/ Bắt dân ta phải lên rừng săn voi, tê giác, chim quý … xuống biển mò ngọc trai, đồi mồi… để cống nạp chúng.

BÀI 2: PHÉP THUẬT MÈO CON

987863 – 786541 = 201322

5725 = 40075 : 7

2357 x 8 = 18856



7580 – 2416 = 5164 

72189 + 397 = 72586


5109 – 638 = 4471

4552 : 8 = 569



7621 – 96 = 7525

63606 + 3265 = 66871


6487 + 483 = 6970
1424 : 4 = 356 



7580 – 2416 = 5164 

48353 + 21125 = 69478


468438 – 254317 = 214121 

750 x 2 = 400 + 275 x 4


6839 – 482 = 6357

7896 x 9 = 71064
Bài 3: Chuột vàng tài ba

	noodle
	
	Tet holiday

	flowers
	
	

	noon
	
	

	small
	
	

	slim
	
	Food 

	lucky money
	
	

	fat
	
	

	vegetables
	
	

	beef
	
	

	eight p.m
	
	Time 

	midnight
	
	

	half past six
	
	

	firework
	
	


	cake
	
	Festival

	Christmas
	
	

	rope
	
	

	meat
	
	

	milk
	
	Food 

	Mid-autumn
	
	

	dog
	
	

	apple
	
	

	candy
	
	

	eight p.m
	
	Time 

	midnight
	
	

	half past six
	
	

	Tet holiday
	
	


TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI 4 – VÒNG 3

Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn

	Fire truck = [image: image54.png]



	Ship = [image: image55.png]




	Airplane = [image: image56.png]



	Taxi  = [image: image57.png]




	Lip = [image: image58.png]



	Train = [image: image59.png]




	May = Tháng năm
	Comic book = Truyện tranh

	Subject = Môn học
	Stream = Dòng suối

	Tomorrow = Ngày mai
	Yesterday = Hôm qua

	Rabbit = [image: image60.png]



	Lamb = [image: image61.png]




	December = Tháng 12
	November = Tháng 11

	Study = học tập
	Squid = [image: image62.png]





Bài 2: Chuột vàng tài ba

	82 x 9
	
	648

	162 x 4
	
	

	384 x 2
	
	

	192 x 4
	
	

	81 x 8
	
	768

	246 x 2
	
	

	218 x 3
	
	

	216 x 3
	
	

	424 x 2
	
	

	324 x 2
	
	848

	212 x 4
	
	

	96 x 8
	
	

	106 x 8
	
	


	128 x 4
	
	648

	162 x 4
	
	

	384 x 2
	
	

	192 x 4
	
	

	81 x 8
	
	768

	246 x 3
	
	

	218 x 3
	
	

	243 x 3
	
	

	81 x 9
	
	

	324 x 2
	
	729

	256 x 3
	
	

	96 x 8
	
	

	128 x 6
	
	


Bài 3: Trắc nghiệm

Câu 1: Nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí?

a/ khí độc, khói nhà máy và các phương tiện giao thông 

b/ bụi 


c/ vi khuẩn 


d/ tất cả các đáp án trên
Câu 2: Ai là tác giả của "Hịch tướng sĩ"?

a/ Trần Nhân Tông


b/ Trần Thủ Độ 


c/ Trần Quốc Toản
 

d/ Trần Quốc Tuấn
Câu 3: Đồng bằng nào lớn nhất cả nước?

 
a/ đồng bằng Trung Bộ 

b/ đồng bằng Bắc Bộ 

c/ đồng bằng Nam Bộ 

d/ đồng bằng sông Hồng

Câu 4: Câu nào dưới đây có từ "để" là động từ?

 a/ Để có thức ăn, thỏ con phải vào rừng hái nấm.

b/ Em viết đơn để xin nghỉ học. 

c/ Em để quyển sách lên bàn. 

d/ Chúng em trồng cây để bảo vệ môi trường.

Câu 5: Câu thơ dưới đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

"Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then đêm sập cửa".

(Huy Cận)

a/ nhân hóa
 


b/ so sánh 


c/ nhân hóa và so sánh 

d/ biện pháp nghệ thuật khác

Câu 6: Không khí gồm mấy thành phần chính?

a/ 5


b/ 4 


c/ 3 


d/ 2
Câu 7: Ai là người đã truất ngôi vua Trần?

a/ Liễu Thăng


b/ Mạc Đăng Dung
 


c/ Hồ Quý Ly 


d/ Nguyễn Kim

Câu 8: Đâu không phải là tên lễ hội ở đồng bằng Nam Bộ?

a/ lễ hội Thánh Gióng 

b/ lễ hội Bà Chúa 

c/ Xứ hội xuân núi 

d/ Bà lễ cúng trăng

Câu 9: Từ nào dưới đây không phải là từ láy?

a/ mập mờ

 b/ mơ mộng 
c/ gầy guộc

d/ mơ màng

Câu 10: Giải câu đố:

Hai người đứng bắt tay nhau

Trán chân không chạm, tay thôi chạm vào.

Là chữ gì?

a/ H 


b/ M 


c/ N 


d/ V

Câu 11: Coi trọng và giữ gìn phẩm giá của mình là nghĩa của từ nào dưới đây?

a/ tự tin 

b/ tự kiêu

c/ tự hào

d/ tự trọng
Câu 12: Địa điểm du lịch nổi tiếng nào dưới đây ở Đà Lạt?

a/ Hồ Thác Bà 
b/ Hồ Trị An 
c/ Hồ Ba Bể      d/ Hồ Xuân Hương

Câu 13: Cao nguyên Plây Ku thuộc tỉnh (thành phố) nào của nước ta?

  
a/ Đắk Nông 
b/ Đắk Lắk 

c/ Gia Lai 

d/ Kon Tum

Câu 14: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước là gì?

a/ Đại Việt 

b/ Đại Cồ Việt
c/ Việt Nam
 
d/ Lạc Việt

Câu 15: Vai trò của chất xơ đối với cơ thể là:

a/ Cung cấp các chất cần thiết để tạo ra những tế bào mới làm cho cơ thể lớn lên, thay thế các tế bào già.

b/ Cung cấp chất béo cho cơ thể. 

c/ Đảm bảo dinh dưỡng, thúc đẩy quá trình vận động cho cơ thể. 

d/ Đàm bảo hoạt động bình thường của bộ máy tiêu hóa.

Câu 16: Nếu thiếu vi-ta-min A, bộ phận nào của cơ thể bị ảnh hưởng?

a/ mũi 

b/ mắt

c/ tai 


d/ họng

Câu 17: Cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền diễn ra vào năm nào?

 a/ 937

b/ 938

c/ 936


d/ 935

VÒNG 4
Bài 1: Mèo con nhanh nhẹn

Neck = [image: image63.png]




princess = 
[image: image64.png]




ear = 
[image: image65.png]



Hill = đồi


lucky = may mắn


museum = bảo tàng
Valley = thung lũng,
forest = rừng


village = làng xã

Radio =  đài


text = đoạn văn


paper = giấy

chin = [image: image66.png]




tooth  = 
[image: image67.png]




baby = 
[image: image68.png]




bat = 
[image: image69.png]




king = 
[image: image70.png]




tongue = 
[image: image71.png]‘o]




mirror  = 
[image: image72.png]




Drum = cái trống



Bài 2: Chuột vàng tài ba.

Đề 1
3264 = 64 × 51 = 13056 : 4 = 136 × 24
3528 = 14112 : 4 = 392 × 9 = 126 × 28
3712 = 14848 : 4 = 232 × 16 = 58 × 64 = 128 × 29
Đề 2
3264 = 102 x 32 = 136 x 24 = 64 x 51 

3472 = 217 x 16 = 62 x 56 = 41664 : 12 

3808 = 49504 : 13 = 119 x 32 = 68 x 56 = 238 x 16

Đề 3
2318 = 16226 : 7 = 6954 : 3 = 122 x 19

2860 = 130 x 22 = 17160 : 6 = 14300 : 5 = 143 x 20 

3528 = 126 x 28 = 24696 : 7 = 392 x 9 

Bài 3: Trắc nghiệm

Câu 1: Cái gì không tan trong nước?

a/ bột giặt

b/ muối 

c/ đường 

d/ cát
Câu 2: Năm 1010, Lý Công Uẩn đã dời đô về đâu?

a/ Hoa Lư 

b/ Cổ Loa 

c/ Đại La

d/  Huế

Câu 3: Đồng bằng Bắc Bộ do hai con sông nào bồi đắp nên?

 a/ Sông Đà và sông Đáy


b/ Sông Hồng và sông Đà 



c/ Sông Hồng và sông Mã

d/ Sông Hồng và sông Thái Bình
Câu 4: Từ "suy nghĩ" trong câu nào dưới đây là danh từ?

a/ Em đang suy nghĩ để giải bài toán. 

b/ Những suy nghĩ ấy thật thú vị. 

c/ Mẹ không nên suy nghĩ quá nhiều. 

d/ Bạn ấy đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nộp bài.

Câu 5: Giải câu đố:

Khai tâm khai trí cho ta

Công lao trời biển trẻ già khắc ghi

Một khi sắc đến huyền đi

Chẳng ai giấu được điều gì bạn ơi.

Là những chữ gì?

a/ sách, sành 
b/ sứ, sư 
c/ thức, thực 
d/ thầy, thấy
Câu 6: Khổ thơ dưới đây sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

"Thế rồi cơn bão qua

Bầu trời xanh trở lại

Mẹ về như nắng mới

Sáng ấm cả gian nhà."

        

 (Đặng Hiển)

a/ nhân hóa 



b/so sánh


c/ nhân hóa và so sánh 

d/ biện pháp nghệ thuật khác

Câu 7: Nếu thiếu I-ốt chúng ta sẽ dễ bị mắc bệnh gì? 

a/ viêm gan 

b/ viêm phổi 
c/ viêm khớp 
d/ bướu cổ
Câu 8: Ai là người có công dẹp loạn 12 sứ quân?

 a/ Ngô Quyền 
b/ Lê Hoàn 

c/ Trần Quốc Toản  d/ Đinh Bộ Lĩnh
Câu 9: Làng lụa Vạn Phúc thuộc địa phương nào?

a/ Hà Nội 

b/ Hà Nam 

c/ Hải Phòng
d/ Hải Dương

Câu 10: Từ nào dưới đây không phải là từ ghép?

a/ phương hướng 
b/ san sẻ 

c/ chăm chỉ 

d/ học hỏi

Câu 11: Nhà Trần thành lập vào năm nào?

a/ Năm 1223 
b/ Năm 1224 
c/ Năm 1225
d/ Năm 1226

Câu 12: Dòng nào sau đây gồm các từ viết đúng chính tả?

a/ lam lũ, xô sát



b/ la liệt, xinh sắn

c/ nương náu, sặc sỡ


d/ lành nặn, sinh sôi

Câu 13: Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào?

a/ cao nguyên Mộc Châu


b/ cao nguyên Sơn La 

c/ cao nguyên Đồng Văn


d/ cao nguyên Lâm Viên
Câu 14: Cà phê được trồng nhiều nhất ở đâu?

a/ Tây Nguyên



b/ miền núi phía Bắc 

c/ trung du Bắc Bộ 


d/ đồng bằng Bắc Bộ

Câu 15: Lê Hoàn lên ngôi vua lấy tên gọi là gì?

a/ Lê Nhân Tông 



b/ Lê Thần Tông 

c/ Lê Thánh Tông 



d/ Lê Đại Hành

Câu 16: Giải câu đố sau:

Để nguyên là màu của tuyết

Bỏ sắc xuất hiện mỗi khi đêm về.

Từ để nguyên là từ gì?

a/ trời 

b/ sáng

c/ trắng 

d/ sang

Câu 17: Câu "Các bạn có thể nói nhỏ hơn không?" được dùng làm gì?

a/ dùng để bộc lộ cảm xúc 

b/ dùng để kể 

c/ dùng để yêu cầu 


d/ dùng để hỏi

Câu 18: Đồng bằng Bắc Bộ do hai con sông nào bồi đắp nên?

a/ Sông Hồng và sông Thái Bình
b/ Sông Hồng và sông Mã 
c/ Sông Đà và sông Đáy


d/ Sông Hồng và sông Đà

Câu 19: Từ nào sau đây có nghĩa là vụng về, chẳng được việc gì?

a/ đảm 

b/ đoảng 

c/ đan 

d/ đoàn

Câu 20: Bệnh quáng gà, khô mắt là do thiếu vi-ta-min nào dưới đây?

a/ vi-ta-min B
b/ vi-ta-min A 
c/ vi-ta-min C 
d/ vi-ta-min D

Câu 21: Giải câu đố sau:

Để nguyên tàu đến nghỉ ngơi

Thêm huyền đẻ trứng mọi người đều ăn

Từ để nguyên là từ nào?

a/ vịt


b/ trạm 

c/ ga 


d/ bến

Câu 22: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Ngày nào xoan bé síu
 Giờ bỗng vút lưng trời

 Dưới gốc cây sám mốc

 Bao lá cành khô rơi…"

        


        (Trần Đăng Khoa)

a/ 1 


b/ 3 


c/ 4 


d/ 2
Câu 23: Nước tồn tại ở mấy thể?

a/ 1 


b/ 4 


c/ 3 


d/2

VÒNG 5
Bài 1: Trâu vàng uyên bác
Câu 1: w…r…ite

Câu 2: wa…t…er

Câu 3: stu…d…y

Câu 4: tomorr…o…w

Câu 5: no…v…ember

Câu 6: oc…t…ober

Câu 7: mu…s…ic

Câu 8: classr…o..om

Câu 9: g…u…itar

Câu 10: yester…d…ay

Câu 11: to…..g….ther

Câu 12: octo….b…er

Câu 13: cla…s…sroom

Câu 14: coll…e…ct

Câu 15: inter…n...et

Câu 16: scie…n…ce

Câu 17: pare…n…ts

Câu 18: wee….k….end

Câu 19: exe…r…cise

Câu 20: dictate…o…n

Câu 21: re….m…ember

Câu 22: to….m…orrow

Câu 23: after….n….oon

Câu 24: pupp…e…t

Câu 25: stre…a…m

Câu 26: c…o…usin

Câu 27: fe…b…ruary

Câu 28: seven…t…h

Câu 29: distr…i…ct

Bài 2: Chuột vàng tài ba
ĐỀ 1
	983
	
	Chia hết cho 3

	950
	
	

	396
	
	

	238
	
	

	161
	
	Chia hết cho 5

	244
	
	

	469
	
	

	879
	
	

	963
	
	Chia hết cho 7

	663
	
	

	865
	
	

	565
	
	


ĐỀ 2

	752
	
	Chia hết cho 6

	765
	
	

	272
	
	

	472
	
	

	488
	
	Chia hết cho 7

	945 – 375
	
	

	837
	
	

	756 – 486 
	
	

	984 – 746
	
	Chia hết cho 8

	697 – 536
	
	

	711
	
	

	976 – 718 
	
	

	852 – 383 
	
	


ĐỀ 3

	348 + 164
	
	Chia hết cho 6

	621
	
	

	888 : 3
	
	

	967 – 663 
	
	

	456 + 167
	
	Chia hết cho 7

	74 x 3
	
	

	657
	
	

	190 x 3
	
	

	369 + 107
	
	Chia hết cho 8

	269 + 263
	
	

	405
	
	

	356 + 88 
	
	

	364 + 91
	
	


ĐỀ 4

	706
	
	Số chia hết cho 2

	987
	
	

	974
	
	

	951
	
	

	275
	
	Số chia hết cho 5

	303
	
	

	797
	
	

	128
	
	

	454
	
	

	353
	
	Số chia hết cho 3

	505
	
	

	995
	
	

	521
	
	


Bài 3: Trắc nghiệm

Câu 1: Trong thời nhà Trần, quân Nguyên - Mông đã sang xâm lược nước ta bao nhiêu lần?

a/  1 lần 

b/ 2 lần 

c/ 3 lần

d/ 4 lần

Câu 2: Giải câu đố sau:

Xưa thầy nào dâng lên vua

Tờ "Thất trảm sớ" mong vừa lòng dân

Tinh thần cao đẹp nghĩa nhân

Mai sau vẫn sáng muôn lần sáng hơn

Đó là ai?

 
a/ Trần Quốc Tuấn


b/  Nguyễn Bỉnh Khiêm 

c/ Nguyễn Trãi 


d/ Chu Văn An
Câu 3: Đâu không phải là lễ hội của người dân đồng bằng Bắc Bộ

 
a/ Hội Lim
b/  Hội Gióng
c/  Hội chùa Hương 
d/ Hội cầu ngư
Câu 4: Đồng bằng Nam Bộ do hệ thống của các sông nào bồi đắp nên?

a/ sông Sài Gòn và sông Đồng Nai 

b/ sông Mê Công và sông Sài Gòn 

c/ sông Mê Công và sông Đồng Nai 

d/ sông Mê Công và sông Vàm Cỏ Đông

Câu 5: Dòng nào dưới đây không đúng khi nói về tính chất của không khí?

 
a/ không khí trong suốt, không màu, không mùi, không vị 

b/ không khí không thể nén lại hoặc giãn ra không khí

c/  không có hình dạng nhất định 

d/ không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra

Câu 6: Không khí gồm mấy thành phần chính?

a/ 1


b/ 2 


c/ 3 


d/ 4

Câu 7: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây chưa đúng?

a/ Đi sớm về khuya 

b/ Đi mây về gió 

c/ Đi guốc đau bụng 

d/ Đi đến nơi về đến chốn

Câu 8: Từ "tài" trong thành ngữ nào dưới đây có nghĩa là "tiền của"?

a/ Tài cao đức trọng


b/  Tài tử giai nhân 

c/ Trọng nghĩa khinh tài 

d/ Trai tài gái sắc

Câu 9: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả?

a/  di sản, sai sót, sót xa


b/ sản lượng, sầu riêng, giành dụm 

c/ sinh động, sắp sếp, năng suất 
d/ sáng sủa, tinh xảo, bổ sung
Câu 10: Khổ thơ sau có tất cả bao nhiêu tính từ?

Trăng ơi… từ đâu đến?

Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá

Chẳng bao giờ chớp mi.

Trần Đăng Khoa

a/  2


b/3


c/ 4 


d/ 5

Câu 11: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây viết sai?

a/ Nước chảy đá mềm 


b/ Ruột để ngoài da


c/ Môi hở răng lạnh 


d/ Chị ngã em nâng

Câu 12: Dòng nào sau đây gồm các tính từ chỉ hình dáng?

a/ tí xíu, trong trẻo, kiên cường

b/ tí xíu, xanh biếc, lỏng lẻo

c/ tròn xoe, chắc chắn, thật thà 

d/ tròn xoe, cao lớn, nhỏ xíu
Câu 13: Năm 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ và đổi tên nước là gì?

a/ Đại Ngu 

b/ Đại Cồ Việt 
c/ Vạn Xuân

d/  Đại Việt

Câu 14: Điền cặp từ trái nghĩa thích hợp vào chỗ trống trong câu tục ngữ sau:


Khoai đất …, mạ đất …

a/ cao - thấp

b/ cũ - mới

c/ lạ - quen

d/ mềm - cứng

Câu 15: Giải câu đố sau:

Can trường kháng chiến mười năm

Anh hùng áo vải nhiều lần gặp nguy

Gian lao có quản ngại gì

Gươm thần trả lại chính vì quốc dân.

               Đó là ai?

a/ Lý Thường Kiệt 


b/ Trần Quốc Tuấn 


c/ Lê Đại Hành 



d/ Lê Thái Tổ
Câu 16: Khí nào giúp duy trì sự cháy?

a/ khí ô-xi
 
b/ khí ni-tơ 

c/ khí he-li 

d/khí các-bô-níc

Câu 17: Con sông nào dưới đây không thuộc đồng bằng Nam Bộ?

a/ sông Vàm Cỏ Đông


b/ sông Cầu
 


c/ sông Tiền 



d/ sông Sài Gòn

Câu 18: Nước chuyển từ thể lỏng sang thể rắn được gọi là gì?

 
a/ bay hơi
 
b/ nóng chảy
c/ ngưng tụ 

d/ đông đặc
Câu 19: Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ viết đúng chính tả?

a/ di sản, sai sót, sót xa 


b/ sản lượng, sầu riêng, giành dụm 

c/ sinh động, sắp xếp, năng suất 
d/ sáng sủa, tinh sảo, bổ sung

Câu 20: Đảo Cát Bà thuộc tỉnh, thành phố nào?

a/ Thái Bình

b/ Thanh Hóa
c/ Hải Phòng 
d/ Quảng Ninh

Câu 21: Những từ nào có thể điền vào chỗ trống trong thành ngữ sau?

"Nhanh như …"

a/ gấu, rắn

b/ sóc, cắt 

c/ gà, chim 

d/ chó, mèo

Câu 22: Từ nào sau đây có nghĩa là hết sức công bằng, không chút thiên vị?

a/ chí tình 

b/chí công 

c/ chí thân 

d/ chí lí

Câu 23: Đến thời vua Lý Thánh Tông, nước ta được đổi tên là gì?

a/ Đại Cồ Việt
b/ An Nam 

c/ Đại Việt 

d/ Vạn Xuân

Câu 24: Giải câu đố sau:

Sông nào nước chảy chia hai

Ai về Gia Định Đồng Nai thì về?

a/ sông Nhà Bè
b/ sông Thương
c/ sông Hương
d/ sông Hồng

Câu 25: Khổ thơ sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Bờ tre cõng tiếng sáo diều

Khúc dân ca lại giặt dìu lời du
Bốn mùa là bốn câu thơ

Ngọt ngào, nồng ấm giữa bờ ca dao."

                




 (Theo Nguyễn Lãm Thắng)

a/ 3


b/ 2


c/ 1 


d/ 4

Câu 26: Thiếu vi-ta-min nào sẽ dẫn đến bệnh còi xương?

 a/ vi-ta-min D 
b/ vi-ta-min A
c/ vi-ta-min B 
d/ vi-ta-min C

Câu 27: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây chưa đúng?

a/ Nước chảy đá mòn 


b/ Môi hở răng cười 

c/ Đi sớm về khuya 


d/ Ruột để ngoài da

VÒNG 6

Bài 1: Trâu vàng uyên bác

	Câu 1: m….a….ths

Câu 2: dan…c…e

Câu 3: p…r….imary

Câu 4: your….s…elf

Câu 5: countr…y…

Câu 6: inter….v…iew

Câu 7: re….p…ort

Câu 8: school…d...ay

Câu 9: bi…r…thday

Câu 10: se…c…ond
	Câu 11: classma…t….e 


Câu 12: remem…b…er


Câu 13: tem…p…le

Câu 14: p…i…cture

Câu 15: hi…s…tory

Câu 16: ge…o….graphy

Câu 17: ph…y….sical

Câu 18: swim…m…ing

Câu 19: ve…g…etable

Câu 20: chic…k….en


Bài 2: Chuột vàng tài ba
ĐỀ 1
	951 : 5
	
	Chia hết 

	469 : 7
	
	

	283 : 7
	
	

	866 : 5
	
	

	899 : 4
	
	Chia dư 1

	987 : 5
	
	

	470 : 7
	
	

	616 : 8
	
	

	714 : 8
	
	Chia dư 2

	567 : 5
	
	

	783 : 4
	
	

	879 : 3
	
	

	765 : 9
	
	


ĐỀ 2

DƯ 2: 674 : 21; 12877 : 103; 6422 : 321; 14269 : 123

DƯ 1: 1771 : 354; 112 x 16 : 199; 258 x 3 : 193

DƯ 3: 114 x 14 : 177; 7555 : 236; 1947 : 162; 

Bài 3: Trắc nghiệm

Câu 1: Xác định chủ ngữ trong câu sau: "Người trong làng gánh lên phố những gánh rau thơm, những bẹ cải sớm và những bó hoa huệ trắng muốt."

a/  Người trong làng gánh lên phố

b/  Người trong làng, những bẹ cải sớm, những bó hoa huệ 

c/ Người trong làng, những bẹ cải sớm 

d/ Người trong làng

Câu 2: Từ nào dưới đây không phải là từ ghép?

a/ chơi chữ 

b/ tươi tắn 

c/ tươi cười 

d/ tươi tốt

Câu 3: Giải câu đố sau:

"Ai người bơi giỏi lặn tài

Khoan thủng thuyền giặc đánh tan quân thù?"

Là ai?

a/ Yết Kiêu 

b/ Lê Lai 

c/ Phùng Hưng 
d/ Ngô Quyền

Câu 4: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói về tính trung thực?

a/ Thương người như thể thương thân. 

b/ Nhường cơm sẻ áo. 

c/ Cây ngay không sợ chết đứng. 

d/ Có chí thì nên.

Câu 5: Cho một thìa nhựa và một thìa kim loại vào trong cùng một cốc nước nóng. Sau cùng một thời gian, thìa nào nóng hơn?

a/  cả hai thìa nóng như nhau

b/ thìa nhựa

c/ thìa kim loại 



d/ cả hai thìa đều không nóng

Câu 6: Con vật nào không có khả năng sống ở sa mạc?

 
a/ thằn lằn

b/  lạc đà

c/ gấu


d/  rắn

Câu 7: Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm nào?

a/ 1787 

b/ 1788 

c/ 1789 

d/ 1790

Câu 8: Bộ "Đại Việt sử kí toàn thư" là bộ sách của ai?

a/  Nguyễn Trãi


b/  Lê Thánh Tông 


c/ Ngô Sĩ Liên 


d/ Lê Thái Tổ

Câu 9: Bãi tắm Mũi Né thuộc địa phận tỉnh nào?

a/  Phú Yên 

b/ Khánh Hòa 
c/ Ninh Thuận
d/ Bình Thuận
Câu 10: Lễ hội "Tháp Bà" ở Nha Trang diễn ra vào mùa nào trong năm?

a/ mùa xuân
 
b/mùa hạ 
c/ mùa thu 

d/ mùa đông

Câu 11: Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê vào năm bao nhiêu?

a/ Năm 1427 
b/ Năm 1428 
c/ Năm 1429
d/  Năm 1430

Câu 12: Chiến thắng ải Chi Lăng diễn ra tại đâu?

a/ Hòa Bình
 
b/ Lạng Sơn 
c/ Thanh Hóa 
d/ Bắc Kạn

Câu 13: Giải câu đố sau:

Hồ nào rừng núi bốn bên

Nổi danh Việt Bắc một miền kiên trung?

a/ hồ Tây 
b/ hồ Dầu Tiếng 
c/ hồ Xuân Hương 

d/ hồ Ba Bể
Câu 14: Đâu không phải là lễ hội nổi tiếng ở Đông Nam Bộ?

a/ hội xuân núi Bà 


b/ lễ hội đền Gióng 

c/ lễ tế thần cá Ông 

d/ lễ hội Bà Chúa Xứ

Câu 15: Lớp không khí bao quanh Trái Đất gọi là gì?

a/ khí thải 

b/ khí chất 

c/ khí quyển 
d/ khí cầu

Câu 16: Điền từ còn thiếu vào đoạn văn sau:

"Tôi là nước ở sông, hồ, biển,...Tôi bay hơi vào không khí. Lên cao gặp lạnh, tôi lại biến thành những hạt nước nhỏ li ti, nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau tạo thành những đám mây. Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành...."

a/ gió 


b/ mây 

c/ mưa 

d/ bão

Câu 17: Thành ngữ nào dưới đây nói về lòng dũng cảm?

a/ Hữu danh vô thực 


b/ Khai thiên lập địa 

c/ Yêu nước thương nòi 


d/ Gan vàng dạ sắt
Câu 18: Tìm từ khác loại trong các từ sau.

a/ bóng rổ 

b/ bóng bàn

c/ đánh bóng 
d/ bóng chuyền

Câu 19: Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?

"Ngọn gió lúc êm ả như du, lúc phần phật như quạt, mang cái trong lành, cái tươi mát của đại dương vào đất liền, làm sảng khoái tâm hồn ta. Trong tiếng gió thổi ta nghe tiếng thông deo, tiếng sóng vỗ, tiếng ve ran và cả tiếng máy, tiếng xe, tiếng cần chục từ trên các tầng than, bến cảng vọng lại. Những âm thanh của sự sống trăm ngả tụ về, theo gió ngân lên vang vọng."

       (Theo Thi Sảnh)

a/ 1


b/ 2


c/ 3 


d/ 4

Câu 20: Câu văn sau có vị ngữ là gì?

"Những tàu lá chuối vàng ối xoã xuống như những đuôi áo, vạt áo."

a/ vàng ối xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo 

b/ như những đuôi áo, vạt áo 

c/ xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo 

d/ vàng ối xõa xuống
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